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Kính gửi Quý khách hàng ! 

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. 

Xin hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng báo giá áp dụng từ 01/09/2011 và thông số kỹ thuật của 
các sản phẩm như sau: 

SẢN PHẨM MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG KHÔNG KHÍ MEGASUN® (BƠM NHIỆT) 

1. BẢNG GIÁ MÁY CHỦ (Không bao gồm bồn bảo ôn chứa nước nóng) 

Mã sản phẩm 
Công suất 

(KW/h) 
Công suất làm nóng 

(Lít/giờ) 
Điện áp 
(V, Hz) 

Đơn giá máy chủ 
(VNĐ) 

Bảo hành 

SWBC-3.8H-B/P 0.98 163 220V/1Ph/50Hz 26,000,000 2 năm 

SWBC-5.6H-B/P 1.4 240 220V/1Ph/50Hz 32,000,000 2 năm 

SWBC-9.5H-B/P 2.6 408 220V/1Ph/50Hz 40,000,000 2 năm 

SWBC-13.5H-B 3.6 580 220V/1Ph/50Hz 60,000,000 2 năm 

SWBC-13.5H-A-S 3.6 580 380V/3Ph/50Hz 70,000,000 2 năm 

SWBC-19.5H-A-S 4.9 838 380V/3Ph/50Hz 85,000,000 2 năm 

SWBC-40.0H-A-S 9.8 1700 380V/3Ph/50Hz 150,000,000 2 năm 

SWBC-45.5H-A-S 11.5 1930 380V/3Ph/50Hz 180,000,000 2 năm 

SWBC-58.5H-A-S 12.1 2515 380V/3Ph/50Hz 350,000,000 2 năm 

2. THÔNG SỐ VÀ BẢNG GIÁ MỘT SỐ BỒN BẢO ÔN (GIỮ NHIỆT) THÔNG DỤNG 

Dung tích 
(Lít) 

Kích thước và độ dày 
 bồn INOX SUS304  

Đường kính x cao x dày (mm) 

Kích thước và độ dày lõi  
bồn INOX SUS304  

Đường kính x cao x dày (mm) 

Đơn giá  
bồn bảo ôn 

(VNĐ) 
Bảo hành 

200 400 x 1590 x 0,4 500 x 1690 x 0,6 6,000,000 5 năm 

300 480 x 1650 x 0,4 580 x 1750 x 0,6 7,500,000 5 năm 

400 600 x 1400 x 0,5 700 x 1500 x 0,7 10,500,000 5 năm 

500 600 x 1730 x 0,5 700 x 1830 x 0,7 12,000,000 5 năm 

1,000 900 x 1540 x 0,6 1000 x 1640 x 0,7 23,500,000 5 năm 

1,500 900 x 2310 x 0,6 1000 x 2410 x 0,8 30,000,000 5 năm 

2,000 1130 x 2000 x 0,6 1230 x 2100 x 0,8 35,000,000 5 năm 

3,000 1320 x 2190 x 0,8 1420 x 2290 x 1,0 47,000,000 5 năm 

4,000 1500 x 2260 x 1,0 1600 x 2360 x 1,2 67,000,000 5 năm 

5,000 1500 x 2830 x 1,0 1600 x 2930 x 1,2 79,000,000 5 năm 

10,000 1600 x 4900 x 1,0 1700 x 5000 x 1,2 155,000,000 5 năm 

GHI CHÚ: 

 Giá trên đã bao gồm 10% VAT 
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 Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ công ty hoặc đại lý 
gần nhất để được báo giá chi tiết. 

 Các hệ thống có công suất lớn hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, thiết kế và báo giá chi tiết. Ngoài 
ra, chúng tôi nhận sản xuất theo yêu cầu và quy cách của Quý khách các hệ thống máy nước nóng dân dụng và 
công nghiệp từ 1,000 đến 10,000 lít/ngày. 


